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UNIT 5. PRONOUNS 

I. ĐẠI TỪ TÂN NGỮ 

Xét 2 ví dụ sau: 

• I   love   my parents 

      S                   V                             …….. 

• I   obey   my parents à them 

      S                   V                              …….. 

Đại từ là những từ được sử dụng để thay thế cho ……………………. đã xuất hiện ở trước. 

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ 

I ……………….. 

……………….. You 

……………….. Us 

They ……………….. 

He ……………….. 

……………….. Her 

……………….. It 

Thói quen đề thi 

Trường hợp 1: _______ V à cần điền chủ ngữ à cân nhắc cột đại từ chủ ngữ 

Trường hợp 2: V _______ à cần điền tân ngữ à cân nhắc cột đại từ tân ngữ 

Check-up 
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Ms. Yang will discover the obvious error as soon as _____ looks over the figures from the past 

quarter’s sales reports. 

A. They                            C. Him 

B. Her                              D. She 

II. TÍNH TỪ SỞ HỮU  

Xét ví dụ sau: 

My       best skills       are teamwork skills. 

……..              N 

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ Tính từ sở hữu 

I Me ……………….. 

You You ……………….. 

We Us ……………….. 

They Them ……………….. 

He Him ……………….. 

She Her ……………….. 

It It ……………….. 

Check-up 

Employees who need to replace _____ equipment must submit an upgrade request form. 

A. They                               C. themselves 

B. Their                               D. them 

III. ĐẠI TỪ SỞ HỮU 

Xét 2 ví dụ sau: 
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• I love my job 

• She loves her job  à She loves hers 

Đại từ sở hữu là từ được sử dụng để thay thế một cụm bao gồm …………………………… + 

……………………… và có thể đứng một mình. 

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu 

I Me My ……………….. 

You You Your ……………….. 

We Us Our ……………….. 

They Them Their ……………….. 

He Him His ……………….. 

She Her Her ……………….. 

It It Its ……………….. 

 

 

 

Check-up 

It wasn’t Patterson’s idea; it was…………… 

A. me                                   C. my 

B. mine                                D. I 

IV. ĐẠI TỪ PHẢN THÂN 

Xét ví dụ sau: 

I do my homework by myself. 

Điều kiện để sử dụng đại từ sở hữu: 

•      Sau đại từ sở hữu không có danh từ. 

•      Danh từ mà nó thay thế phải xuất hiện ở phía trước. 
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                                        …….. 

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu Đại từ phản thân 

I Me My Mine ……………….. 

You You Your Yours ……….. /………… 

We Us Our Ours ……………….. 

They Them Their Theirs ……………….. 

He Him His His ……………….. 

She Her Her Hers ……………….. 

It It Its Its ……………….. 

By + Đại từ phản thân = alone: tự làm gì đó 

Check-up 

At the meeting, the manager announced that she would prepare the presentation by …………….. 

A.  Her                                        C. she 

B.  Hers                                       D. herself 

V. LUYỆN TẬP 

Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng 

1. I finished writing up the report, but   …………….. hasn’t finished it yet. 

A. him     

B. they  

C. he      

D. her 

2. Please inform ……………..of any schedule changes. 

A. I      

B. mine  

C. my      

D. me 

3. These are my teachers. ……………..names are Paul and Rita. 

A. they      B. them  
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C. their      D. theirs 

4. Her mobile phone is broken. She borrowed …………….. phone. 

A. I      

B. mine  

C. my      

D. me 

5. Writers have produced extraordinary work in conditions more oppressive than ……... 

conditions. 

A. I      

B. me  

C. my      

D. mine 

 

 

 

 

Exercise 2: Chọn đáp án đúng 

The selection committee recently interviewed a number of candidates for the senior 

accountant position. Of those, we feel that Joseph Scott is the best. His accomplishments at his 

former company stand out from ………(1)…………..of the other candidates. Joseph Scott is not 

only skilled in financial analysis, but is also an excellent writer. 

 1. 

A. those 

B. this   

C. that  

D. these 

This will be a great asset for us. We understand that you want to have a chat with 

………(2)…………..before we make a final decision. Please let us know when it would be 

convenient for you to meet Mr. Scott. 

2. 

A. your 

B. him  

C. her 

D. ourselves 

Extraordinary (adj): ………………………….. 

Oppressive (adj): ……………………………… 



 

 

Nền tảng học tiếng Anh trực tuyến tương tác 
Hotline: 096 5500 306 
Website: https://ebomb.edu.vn/ 
Fanpage: https://www.facebook.com/ebomb.edu.vn/ 

 

KHOÁ ONLINE XÂY DỰNG NỀN TẢNG – NGỮ PHÁP TOEIC 34 
 

Exercise 3: Chọn đáp án đúng 

1. Mrs. Jackson said she would prefer to work on the report by …………. before submitting a 

draft for the committee’s approval. 

A. her 

B. hers 

C. herself 

D. she  

 

 

2. Although multiple studies were conducted by market research groups, it is still uncertain 

whether customers are ready to purchase …………. groceries on the Internet. 

A. our 

B. theirs 

C. their 

D. ourselves 

3. All shipments arrive at the receiving dock, where a warehouse worker checks …………. 

tracking labels. 

A. theirs 

B. they 

C. them 

D. their 

 

 

4. We will have to inform Mr. Yamamoto that ………….………….application cannot be accepted at 

this time. 

A. he 

B. himself 

C. his 

D. him  

UNIT 5 

Exercise 1:   

1-C 2-D 3-C 4-C 5-C 

Exercise 2:   

Draft (N): ………………………….. 

Dock (N): ………………………….. 
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1-A 2-B 

Exercise 3: 

1-C 2-A 3-D 4-C 

  


